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Tóm tắt: Từ khi đại dịch COVID-19 xuất hiện, không ít các hệ lụy tiêu cực đã tác 
động đến thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Sau khi kiểm chứng tính hiệu 
quả của các loại vaccine hiện hành với hai năm kể từ khi dịch bùng phát, một số 
quốc gia đã áp dụng linh hoạt chương trình hộ chiếu vaccine điện tử để tái thiết các 
hoạt động phục hồi kinh tế, thương mại quốc tế, nhất là đối với du lịch quốc tế. Bài 
viết tiến hành nghiên cứu các quy định pháp lý và thực tiễn áp dụng chương trình 
hộ chiếu vaccine điện tử của một số nước trên thế giới như Hoa Kỳ, Trung Quốc 
và một số quốc gia EU; từ đó, rút ra những đánh giá về rủi ro pháp lý của chương 
trình này và đưa ra những lưu ý cho Việt Nam khi triển khai chương trình hộ chiếu 
vaccine điện tử trong thời gian tới.

Từ khóa: Hộ chiếu vaccine điện tử, Chuyển đổi số, COVID-19, Việt Nam

INTERNATIONAL EXPERIENCE ON THE DEPLOYMENT OF 
DIGITAL VACCINE PASSPORTS AND RECOMMENDATIONS 

FOR VIETNAM

Abstract: Since the emergence of the COVID-19 pandemic, many negative 
consequences have affected the world in general and Vietnam in particular. After 
verifying the effectiveness of the current vaccines with more than two years since 
the outbreak of the pandemic, some countries have flexibly applied the program 
digital COVID-19 vaccine passport to recover the economy and re-establish 
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1. Đặt vấn đề

Trong hai năm trở lại đây, dịch bệnh COVID-19 bùng phát và diễn biến phức tạp 
đã tác động tiêu cực đến nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội. Cùng với nỗ 
lực tiêm chủng để phòng ngừa lây nhiễm virus SARS-CoV-2, hộ chiếu vaccine điện 
tử đã thu hút sự quan tâm của nhiều quốc gia. Đứng trước nhu cầu khôi phục kinh tế, 
trao đổi thương mại, nhất là du lịch, giữa các nước sau một thời gian dài bị hạn chế 
vì dịch bệnh, hộ chiếu vaccine điện tử đang trở thành một giải pháp được các quốc 
gia nghiên cứu triển khai. Trong bối cảnh nhiều quốc gia đã áp dụng thành công hộ 
chiếu vaccine điện tử để mở cửa, đưa hoạt động kinh tế - xã hội trở lại trạng thái 
bình thường mới, việc triển khai hộ chiếu vaccine điện tử tại Việt Nam là một yêu 
cầu cấp bách trong thời điểm này. Tuy nhiên, tại Việt Nam vẫn chưa có một cơ chế 
pháp lý cụ thể điều chỉnh về hộ chiếu vaccine điện tử. Do đó, việc tìm hiểu, nghiên 
cứu thực trạng triển khai hộ chiếu vaccine điện tử ở một số nước trên thế giới để tìm 
ra giải pháp phù hợp với Việt Nam là nhiệm vụ vô cùng quan trọng.

Vì vậy, trong bài viết này, các tác giả, bên cạnh việc trình bày tổng quan về 
hộ chiếu vaccine điện tử, sẽ tập trung làm rõ những vấn đề pháp lý khi triển khai 
chương trình hộ chiếu vaccine điện tử tại một số quốc gia, từ đó rút ra một số lưu ý 
giúp Việt Nam có thể áp dụng thành công và hiệu quả chương trình này.

2. Tổng quan về hộ chiếu vaccine điện tử

2.1 Khái niệm về hộ chiếu vaccine điện tử

Hộ chiếu vaccine điện tử là một khái niệm mới, phụ thuộc vào tính chất và cách 
thức triển khai tại các quốc gia khác nhau, chương trình này được gọi với các tên 
gọi khác nhau.

Tại Châu Âu, Chứng nhận kỹ thuật số về COVID-19 khối EU (EU Digital COVID 
Certificate) là một chứng nhận hiển thị trên các thiết bị điện thoại thông minh hoặc có 
thể in ra giấy. Chứng nhận này được cấp cho những người đã được tiêm vaccine ngừa 
COVID-19 đủ hai liều cơ bản, đã có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-
CoV-2, hoặc đã phục hồi từ COVID-19 (European Parliament & the Council, 2021).

Tại Trung Quốc, Chứng nhận sức khỏe du lịch quốc tế (International Travel 
Health Certificate) là chứng nhận cho biết thông tin chi tiết về tình trạng tiêm chủng 

international trade, especially international tourism. This paper studies the legal 
provisions and practical application of the digital COVID-19 vaccine passport 
in some countries such as the United States, China, and some EU countries; 
from there, draws assessments of the legal risks of this program and gives 
recommendations to Vietnam when implementing the digital COVID-19 vaccine 
passport in the near future.
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COVID-19 của chủ sở hữu, kết quả xét nghiệm axit nucleic và xét nghiệm kháng 
thể IgM. Chứng nhận này có thể được sử dụng dưới dạng kỹ thuật số hoặc in ra và 
sử dụng dưới dạng giấy (Library of Congress, 2021).

Tại Hoa Kỳ, Thẻ thông hành chung (Common Pass) là một ứng dụng sức khỏe 
kỹ thuật số để xác minh được người dùng đã được tiêm chủng hoặc xét nghiệm âm 
tính với COVID-19 (The Commons Project Foundation, 2021).

Theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, “giấy chứng nhận tiêm chủng là một 
tài liệu sức khỏe ghi lại dịch vụ tiêm chủng, theo truyền thống là một dạng thẻ giấy, 
bao gồm những thông tin về cá nhân người được tiêm chủng, vaccine được tiêm 
chủng, ngày được tiêm chủng và những dữ liệu khác. Giấy chứng nhận tiêm chủng 
kỹ thuật số là hồ sơ tiêm chủng ở định dạng điện tử mà cả người được tiêm chủng 
và nhân viên y tế được ủy quyền có thể truy cập được, được sử dụng theo cách thức 
tương tự như thẻ giấy để đảm bảo việc chăm sóc liên tục hoặc cung cấp bằng chứng 
về tiêm chủng” (Mehl & cộng sự, 2021).

Từ những quy định và định nghĩa trên của các quốc gia và WHO, có thể hiểu: 
“Hộ chiếu vaccine điện tử là tài liệu kỹ thuật số, bao gồm các thông tin về cá nhân 
người được tiêm chủng, vaccine được tiêm chủng, ngày được tiêm chủng và các 
thông tin khác, chứng minh một cá nhân mang kháng thể với virus hoặc đã có kết 
quả xét nghiệm âm tính với virus (trong trường hợp này là COVID-19). Trong đó, 
các kháng thể có thể được tạo ra một cách tự nhiên khi khỏi bệnh hoặc thông qua 
việc tiêm chủng” (Phelan, 2020).

2.2 Vai trò của hộ chiếu vaccine điện tử

Trong bối cảnh các quốc gia trên thế giới đều cố gắng hạn chế sự lây lan của đại 
dịch COVID-19, đồng thời vẫn duy trì các mục tiêu phục hồi kinh tế và khôi phục 
thương mại quốc tế, vai trò của hộ chiếu vaccine điện tử là vô cùng quan trọng. 
Những vai trò này gồm có:

Thứ nhất, hộ chiếu vaccine điện tử là cơ sở để các quốc gia thiết lập lại các hoạt 
động thương mại, du lịch, góp phần giải quyết tình trạng khó khăn của nhiều ngành 
kinh tế bị tác động bởi COVID-19. Thứ hai, hộ chiếu vaccine điện tử là công cụ hữu 
hiệu góp phần đưa xã hội trở lại trạng thái bình thường. Thứ ba, hộ chiếu vaccine điện 
tử giúp tiết kiệm thời gian, chi phí và nhân lực cho việc thực hiện các thủ tục, quy trình 
cách ly phức tạp khi nhập cảnh vào nhiều nước trên thế giới. Thứ tư, hộ chiếu vaccine 
điện tử cho phép các cơ quan chức năng thực hiện việc quản lý người nước ngoài và 
công dân nước mình khi trở về nước được nhập cảnh một cách dễ dàng, thuận lợi.

Tuy nhiên, các quốc gia cũng phải cân nhắc một số vấn đề: chỉ khi trên 80% dân 
số được tiêm chủng, thì các quốc gia mới nên tiến hành chương trình này, trong khi 
đó hiện tỷ lệ tiêm chủng của nhiều nước chưa đạt yêu cầu (Bolotin & cộng sự, 2021; 
Phạm, 2021). Việc áp dụng hộ chiếu vaccine vẫn tiềm ẩn những rủi ro nhất định trong 
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bối cảnh chủng virus biến đổi quá nhanh, xuất hiện nhiều biến thể nguy hiểm, tỷ lệ 
người dân được tiêm chủng vaccine còn quá thấp, thời gian tồn tại miễn dịch sau tiêm 
vaccine bao lâu vẫn còn đang đánh giá. Đó là lý do khiến việc triển khai, áp dụng 
chương trình hộ chiếu vaccine điện tử ở nhiều quốc gia vẫn chỉ nằm trong kế hoạch.

3. Thực trạng áp dụng hộ chiếu vaccine điện tử trên thế giới

3.1 Quy định về hộ chiếu vaccine điện tử của một số quốc gia trên thế giới

Điều kiện để áp dụng hộ chiếu vaccine điện tử cũng có những sự khác nhau tại 
các quốc gia. Dựa theo thứ tự triển khai hộ chiếu vaccine điện tử cũng như tầm ảnh 
hưởng về kinh tế, chính trị, xã hội lên các nước khác trên thế giới, bài viết này lựa 
chọn triển khai nghiên cứu các quy định về chương trình hộ chiếu vaccine điện tử 
của EU, Trung Quốc, Hoa Kỳ.

3.1.1 Quy định về hộ chiếu vaccine điện tử của EU

EU là một trong những khu vực đầu tiên trên thế giới áp dụng hộ chiếu vaccine 
điện tử với tên gọi là Chứng nhận kỹ thuật số về COVID-19 khối EU.

Chứng nhận kỹ thuật số về COVID-19 khối EU là thông tin về việc tiêm 
chủng, kết quả xét nghiệm hoặc đã khỏi COVID-19 (Điều 2 khoản 2 EU digital 
COVID certificate Regulation), được ghi nhận lên một hệ thống số và cá nhân 
hóa bằng mã QR.

Chứng nhận kỹ thuật số về COVID-19 khối EU được xem là minh chứng điện tử 
để xác nhận rằng một người thoả mãn một trong các điều kiện sau (The European 
Commission, 2021): đã được tiêm phòng COVID-19; âm tính với COVID-19; hoặc 
đã hồi phục hoàn toàn sau khi nhiễm COVID-19.

Theo EU, chứng nhận này mang sáu đặc tính nổi bật chính bao gồm: Hình thức 
đa dạng: loại giấy truyền thống và dạng điện tử; Sử dụng công nghệ quét mã QR; 
Miễn phí; Ngôn ngữ đa dạng (bao gồm tiếng Anh và ngôn ngữ quốc gia người 
dùng); Có tính an toàn và bảo mật; Có hiệu lực trên toàn lãnh thổ các nước thành 
viên EU (The European Commission, 2022).

Việc sử dụng chứng nhận này sẽ giúp công dân có quốc tịch thuộc các nước trong 
EU và cả công dân có quốc tịch ngoài EU nhưng đang cư trú hợp pháp trên lãnh thổ 
các nước thuộc EU được quyền tự do đi lại giữa các nước trong khối (Điều 1 khoản 1 
điểm 1 EU digital COVID certificate Regulation) một cách thuận tiện hơn. Tính đến 
tháng 03/2022, chứng nhận này cũng đã được 35 quốc gia ngoài khối EU chấp nhận 
lưu hành (The European Commission, 2022). Điều đó có nghĩa người dân EU cũng 
có thể dùng Chứng nhận kỹ thuật số về COVID-19 khối EU để di chuyển ra khỏi hoặc 
nhập cảnh vào các quốc gia chấp nhận chứng nhận này và được hưởng các tiện ích 
theo thỏa thuận giữa EU và các nước đã đàm phán. Trên thực tế, từ khi chính thức áp 
dụng Chứng nhận kỹ thuật số về COVID-19 khối EU, EU cũng đã ban hành Bộ quy 
tắc điều chỉnh (EU digital COVID certificate Regulation 2021) để đề ra các quy định 
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chung trong áp dụng loại chứng nhận này. Tuy nhiên, EU đã đưa ra sửa đổi đối với 
một số quy định trong triển khai hộ chiếu vaccine điện tử để phù hợp hơn với bối cảnh 
hiện tại. Chứng nhận kỹ thuật số về COVID-19 khối EU giúp đảm bảo rằng các hạn 
chế hiện đang áp dụng có thể được dỡ bỏ một cách đồng bộ. Các quốc gia thành viên 
không nên áp đặt thêm các hạn chế đi lại đối với người có Chứng nhận kỹ thuật số về 
COVID-19 khối EU, trừ khi chúng cần thiết và tương xứng với việc bảo vệ sức khỏe 
cộng đồng; khi đó, quốc gia thành viên đó sẽ phải thông báo cho Ủy ban Châu Âu và 
tất cả các quốc gia thành viên khác và đưa ra lý do cho quyết định áp đặt hạn chế của 
mình. Theo Bộ quy tắc điều chỉnh được ban hành năm 2021, người có đủ tiêu chuẩn 
được cấp hộ chiếu vaccine điện tử mới có thể di chuyển tự do giữa các nước trong 
khối, tuy nhiên, từ tháng 02/2022, EU không hạn chế việc đi lại của công dân trong 
khối bởi Chứng nhận kỹ thuật số về COVID-19 khối EU hiện mang ý nghĩa tạo điều 
kiện thuận lợi hơn cho việc di chuyển tự do trong EU chứ không phải là điều kiện tiên 
quyết như trước. Dù vậy, nếu không có chứng chỉ, công dân vẫn có thể phải chịu các 
hạn chế như thử nghiệm hoặc kiểm dịch. Các quốc gia thành viên có thể đưa ra các 
hạn chế đi lại (The European Commission, 2022).

Trong EU, cũng có quy định riêng về các loại vaccine được áp dụng (The 
European Commission, 2021). Cụ thể, năm loại vaccine được chấp nhận tại EU 
gồm có: BioNTech and Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson/Janssen 
Pharmaceuticals và Novavax. Vaccine từ Sanofi-GSK chỉ được chấp nhận dưới sự 
giám sát của Cơ quan Y tế Châu Âu (European Medicine Agency) (The European 
Commision, 2022). Ngoài ra, chỉ những xét nghiệm NAAT (bao gồm xét nghiệm 
RT-PCR) và xét nghiệm kháng nguyên nhanh nằm trong danh sách phổ biến được 
thiết lập trên cơ sở Khuyến nghị của Hội đồng 2021/C24/01 mới đủ điều kiện 
nhận chứng chỉ xét nghiệm được cấp theo Quy định về Chứng nhận kỹ thuật số về 
COVID-19 khối EU (The European Commission, 2022). Mỗi quốc gia thành viên 
có thể quyết định xem quốc gia đó chấp nhận các xét nghiệm kháng nguyên nhanh 
hay chỉ xét nghiệm NAAT. Chứng nhận kỹ thuật số về COVID-19 khối EU chỉ có 
thể được cấp cho người đã phục hồi sau COVID-19 sau khi xét nghiệm NAAT, 
chẳng hạn như xét nghiệm RT-PCR (The European Commission, 2022).

Mặc dù được gọi là chứng nhận kỹ thuật số, nhưng vẫn có sự linh hoạt đối với 
người không sử dụng điện thoại thông minh, bởi họ có thể sử dụng chứng nhận giấy 
mang mã QR để cơ quan có thẩm quyền thực hiện việc quét mã trên chứng nhận 
giấy đó. Mã QR hiển thị đầy đủ thông tin tiêm chủng, kết quả xét nghiệm và lịch sử 
bệnh của người dùng.

3.1.2 Quy định về hộ chiếu vaccine điện tử của Hoa Kỳ

Tại Hoa Kỳ, Chính phủ cho biết sẽ không có hộ chiếu tiêm chủng nào được cung 
cấp bởi Chính phủ liên bang. Thay vào đó, các sáng kiến tư nhân và chính quyền các 
bang khác nhau đã cung cấp hàng trăm ứng dụng và dịch vụ liên quan đến vaccine 
mà mọi người có thể chọn sử dụng (Rebecca, 2021). Cuối năm 2020, tổ chức phi 
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lợi nhuận - The Commons Project - kết hợp với Diễn đàn Kinh tế Thế giới đã cho ra 
đời ứng dụng Common Pass nhằm tăng tốc độ xác minh tiêm chủng tại các sân bay. 
Về bản chất, Common Pass cũng giống như Chứng nhận kỹ thuật số về COVID-19 
khối EU nhưng cơ chế hoạt động có phần bảo mật hơn (The Commons Project, 
2021). Người dùng sẽ khai thông tin cá nhân và các thông tin tiêm chủng, dịch tễ, 
kết quả xét nghiệm trên ứng dụng và nhận lại một mã QR cá nhân. Khi người dùng 
xuất/nhập cảnh, mã QR được quét. Common Pass sẽ đánh giá kết quả xét nghiệm 
và lịch sử tiêm chủng của người dùng có đến từ nguồn đáng tin cậy hay không; và 
từ các thông tin đó, người dùng có đáp ứng được các yêu cầu của nước mà họ muốn 
nhập cảnh hay không. Các thông tin cá nhân không bị lộ trong quá trình xác minh. 
Tuy nhiên, cơ chế này của Common Pass cũng mang lại rủi ro, việc quét mã không 
hiển thị thông tin cụ thể của người dùng sẽ khó cho cơ quan chức năng trong việc 
xác minh độ trùng khớp của mã QR và cá nhân người dùng; điều này có thể tạo điều 
kiện cho hành vi mạo danh chủ thể (Bloomberg, 2020).

Ngoài ra, Công ty International Business Machines (IBM) đã ra mắt ứng dụng 
hộ chiếu vaccine điện tử có tên IBM Digital Health Pass và được chính quyền bang 
New York triển khai áp dụng (Karopoulos & cộng sự, 2021). Tại ứng dụng này, mọi 
người có thể đăng nhập vào cơ sở dữ liệu với các thông tin gồm họ tên, ngày sinh, 
ngày tiêm chủng và nhận mã QR (International Business Machines, 2021). Ứng 
dụng IBM Digital Health Pass của IBM sẽ hiển thị tên, ngày sinh và xác minh tiêm 
chủng. Vì vậy, các hãng bay có thể đối chiếu với các thông tin trên căn cước hoặc 
hộ chiếu để xác minh. Tuy vậy, việc có quá nhiều các ứng dụng có chức năng như 
hộ chiếu vaccine điện tử cũng khiến các nhà quản lý khó đưa ra các chính sách quản 
lý thống nhất, đồng bộ, hiệu quả. Cả nhà nước và bản thân người dùng cũng sẽ lúng 
túng trong quản lý và sử dụng bởi sự đa dạng này.

3.1.3 Quy định về hộ chiếu vaccine điện tử của Trung Quốc

Trung Quốc đã áp dụng triệt để cơ sở dữ liệu lớn (Big Data) vào việc phòng, 
chống dịch COVID-19. Thông qua hai nền tảng có nhiều người dùng nhất là WeChat 
và Alipay, người dân Trung Quốc có thể cài đặt và quét mã sức khỏe QR trên điện 
thoại của mình. Các ứng dụng này còn được biết tới với tên gọi Chứng nhận sức 
khỏe du lịch quốc tế. Các hệ thống này đều có liên kết với số điện thoại, thẻ căn 
cước công dân của từng cá nhân và được sử dụng để truy vết lịch sử tiếp xúc, đánh 
giá các nguy cơ về sức khỏe, hiển thị kết quả của bất kỳ xét nghiệm COVID-19 
hoặc thông tin về liều vaccine gần nhất của họ. Hiện nay, tại mọi địa điểm công 
cộng đều có mã QR để mọi người phải quét mã khai báo sức khỏe trước khi sử 
dụng dịch vụ (Phan, 2021). Sau khi quét mã sức khỏe, nếu ứng dụng hiện “xanh” 
thì người dân có thể di chuyển và sử dụng dịch vụ; nếu mã quét là màu “đỏ”, họ cần 
phải tự cách ly hay đến các cơ quan y tế để điều trị, không thể đi đến nơi khác nhằm 
ngăn chặn việc lây lan dịch bệnh.
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Trên lý thuyết, Chứng nhận sức khỏe du lịch quốc tế là không bắt buộc, tuy 
nhiên, thực tế hiện nay, sức khỏe của người dân Trung Quốc gần như được kiểm 
soát chặt chẽ bởi loại giấy tờ này. Nguyên do là vì nếu người dân không thực hiện 
khai báo y tế qua mã QR, họ gần như không thể sử dụng loại dịch vụ nào, thậm chí 
là mua thực phẩm (Phan, 2021). Chứng nhận y tế này được yêu cầu xuất trình trước 
khi lên máy bay, ngay cả với chặng bay nội địa. Tại Bắc Kinh, các hãng taxi cũng 
đưa yêu cầu hành khách phải quét mã QR trước khi sử dụng dịch vụ (Phan, 2021).

Hiện nay, bên cạnh EU, Hoa Kỳ, Trung Quốc, một số nước và vùng lãnh thổ 
trên thế giới gần như đã đạt ngưỡng miễn dịch cộng đồng như Israel, Thổ Nhĩ Kỳ, 
Seychelles, U.A.E, Qatar, Maldives… đã bắt đầu áp dụng hộ chiếu vaccine điện tử 
không giới hạn trong mọi hoạt động. Ngoài ra, một số thị trường du lịch cạnh tranh 
với Việt Nam trong khu vực như Thái Lan, Singapore cũng dần hoà chung xu hướng 
áp dụng cơ chế này: Thái Lan dự kiến khôi phục các hoạt động du lịch quốc tế tại 
đảo Phuket và một số điểm du lịch khác; Singapore triển khai áp dụng mô hình 
“Bong bóng du lịch” và thỏa thuận “Làn xanh đối ứng”... (Viện Nghiên cứu và Phát 
triển du lịch, 2021).

3.2 Một số vấn đề pháp lý trong áp dụng hộ chiếu vaccine điện tử trên thế giới

Trong bối cảnh hiện nay, khi tất cả các quốc gia trên thế giới đang tập trung mọi 
nguồn lực để ngăn ngừa sự lây lan của đại dịch COVID-19, cùng với đó là từng 
bước hồi phục nền kinh tế, thì hộ chiếu vaccine điện tử có thể được coi như là một 
trong những giải pháp hữu ích được nhiều quốc gia công nhận. Hộ chiếu vaccine 
điện tử có thể làm gia tăng tốc độ trở lại cuộc sống bình thường và thúc đẩy các hoạt 
động kinh tế với khả năng giảm nguy cơ lây truyền virus (Rosa & cộng sự, 2021). 
Tuy nhiên, khi áp dụng hộ chiếu vaccine điện tử, các quốc gia trên thế giới đều cần 
đảm bảo những điều kiện nhất định.

Thực tiễn cho thấy, hộ chiếu vaccine điện tử vẫn còn đang tồn tại một số vấn đề 
về mặt pháp lý. Cụ thể, các vấn đề này gồm có:

Thứ nhất, hiệu lực thời gian của hộ chiếu vaccine điện tử vẫn đang là một vấn đề 
còn chưa được quy định rõ ràng. Vào thời điểm mới triển khai, chưa rõ vaccine có 
thể bảo vệ được người đã tiêm chủng trong bao lâu. Ngoài ra, virus đã biến chủng 
làm cho vấn đề càng phức tạp thêm do đã chủng ngừa không có nghĩa là miễn 
nhiễm với virus corona biến chủng. Vaccine được sử dụng ở một số quốc gia có 
thể không hiệu quả đối với các biến thể SARS-CoV-2 mới xuất hiện trong nước đó 
hoặc ở nước ngoài (Leng, 2021). Do vaccine ngừa COVID-19 là một loại vaccine 
vẫn còn mới, ra đời trong tình huống khẩn cấp nên thời gian bảo vệ con người 
của những loại vaccine này chưa được nghiên cứu đầy đủ (Brehring, 2021). Hiện 
nay, các chuyên gia vẫn đang tiến hành nghiên cứu khoảng thời gian mà vaccine 
COVID-19 có thể bảo vệ con người sau khi được tiêm chủng. Mặc dù, các nhà 
nghiên cứu đang bắt đầu hiểu rõ hơn về cách thức miễn dịch hiện có bảo vệ chống 
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lại sự tái nhiễm và ngăn ngừa COVID-19 từ vaccine, nhưng vấn đề thời gian kéo 
dài khả năng miễn dịch của vaccine thực sự vẫn còn rất thách thức bởi các biến thể 
mới vẫn liên tục xuất hiện (Prakash & Mitzi, 2022). Trước mắt, để giải quyết vấn 
đề này, các nước cũng đề ra những điều kiện để áp dụng hộ chiếu vaccine điện tử 
cho những người sử dụng. Ví dụ, những người có kết quả xét nghiệm âm tính được 
hiển thị trên Chứng nhận kỹ thuật số về COVID-19 khối EU sẽ được miễn các yêu 
cầu kiểm dịch, trừ khi họ đến từ các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề bởi virus. Các 
quốc gia thành viên đã nhất trí về thời hạn hiệu lực tiêu chuẩn cho các xét nghiệm: 
72 giờ đối với xét nghiệm PCR và 48 giờ đối với xét nghiệm kháng nguyên nhanh 
nếu được quốc gia thành viên chấp nhận (The European Commission, 2022).

Thứ hai, vấn đề về hiệu lực không gian của hộ chiếu vaccine điện tử còn gây 
nhiều tranh cãi. Có rất nhiều loại vaccine trên toàn thế giới với hiệu quả không 
giống nhau, nghĩa là các nước phải công nhận vaccine của nhau thì hộ chiếu 
vaccine điện tử mới có ý nghĩa. Việc công nhận vaccine của các quốc gia vô cùng 
phức tạp khi toàn thế giới chưa có một hệ thống dữ liệu y tế và tiêm chủng thống 
nhất. Tháng 10/2021, các quan chức Hoa Kỳ đã thông báo rằng nước này sẽ dỡ 
bỏ các hạn chế đi lại đối với 33 quốc gia (WION Web Team, 2021), bao gồm các 
quốc gia Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil, Iran và phần lớn các nước Châu Âu có tỷ lệ 
bao phủ vaccine cao. Trong thông báo vào ngày 08/10/2021, Trung tâm Kiểm soát 
và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (Centers for Disease Control and Prevention, 
CDC Hoa Kỳ) thông báo nước này sẽ mở cửa với các du khách quốc tế có chứng 
nhận tiêm các loại vaccine ngừa COVID-19 đã được các cơ quan quản lý của Hoa 
Kỳ hoặc WHO cấp phép (David, 2021). Điều này đồng nghĩa với việc hộ chiếu 
vaccine điện tử của các quốc gia và các loại vaccine không được liệt kê sẽ không 
được cho phép tại Hoa Kỳ. Ví dụ trên cho thấy rằng, không phải tất cả các loại 
vaccine ngừa COVID-19 đều được cấp phép sử dụng trên thế giới. Các quốc gia 
có thể quyết định công nhận Hộ chiếu vaccine điện tử đối với loại vaccine đã được 
phép sử dụng tại nước của họ.

Thứ ba, một trong các vấn đề pháp lý cấp thiết nhất khi áp dụng hộ chiếu vaccine 
điện tử là nguy cơ tội phạm ăn cắp thông tin của cá nhân người dùng nhưng chưa 
có chế tài xử lý. Khi sử dụng các loại ứng dụng quản lý sức khỏe kỹ thuật số, người 
dùng cần khai báo các thông tin cá nhân như họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, 
số điện thoại, tình trạng sức khỏe, lịch sử đi lại... Nếu việc quản lý bảo mật thông 
tin không tốt, các đối tượng tội phạm cũng có thể dùng để theo dõi lịch trình của 
người dùng để thực hiện các kế hoạch phạm tội như khủng bố, bắt cóc, giả mạo vay 
nợ tín dụng hoặc bất kỳ hành vi có thể xâm phạm tới sức khỏe, tính mạng và danh 
dự, tài sản của người dùng.

Thứ tư, với sự phát triển của công nghệ thông tin, có thể xuất hiện việc làm giả 
hộ chiếu vaccine. Trên thực tế, vào tháng 04/2021, hộ chiếu vaccine giả được rao 
bán trên trang mua hàng trực tuyến nổi tiếng như Amazon, Etsy, eBay (Megan, 
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2021). Việc sử dụng hộ chiếu vaccine giả có thể bị truy tố và có thể bị phạt tù đến 
năm năm (Jonathan, 2021), mức phạt này trên thực tế sẽ là khá nhẹ bởi hậu quả của 
nó tới sức khỏe cộng đồng tiềm ẩn nguy cơ lớn hơn nhiều.

Nhìn chung, việc áp dụng chính sách hộ chiếu vaccine điện tử trong thời kỳ 
COVID-19 như hiện nay đã được nhiều nước thực hiện. Chính sách này đang ngày 
càng trở nên phổ biến như một giải pháp tất yếu trước khi có bất kì một sáng kiến 
nào tối ưu hơn nhằm phục hồi kinh tế thế giới nói chung và ngành kinh tế từ du 
lịch của thế giới nói riêng. Tuy nhiên, để hoàn thiện chính sách này thì vẫn cần một 
thời gian nữa cùng với nỗ lực xây dựng một khung pháp lý điều chỉnh các rủi ro mà 
chính sách hộ chiếu vaccine điện tử này mang lại.

4. Việc triển khai hộ chiếu vaccine điện tử tại Việt Nam và những vấn đề cần 
lưu ý

4.1 Sự phát triển của hộ chiếu vaccine ở Việt Nam hiện nay

Tháng 4/2021, trước bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Chính 
phủ giao cho Bộ Y tế nghiên cứu triển khai chương trình hộ chiếu vaccine. Về việc 
triển khai chương trình này, có hai vấn đề cần lưu ý: (i) Việc công nhận hộ chiếu 
vaccine của các quốc gia nước ngoài tại Việt Nam; (ii) Việc cấp hộ chiếu vaccine 
trong nước từ đó thúc đẩy công nhận hộ chiếu vaccine của Việt Nam tại nước ngoài. 
Trong quá trình từ khi bắt đầu triển khai nghiên cứu cho đến nay, Việt Nam đã từng 
bước đạt được một số kết quả, cụ thể như sau:

4.1.1 Đối với việc công nhận hộ chiếu vaccine của các nước khác

Ngày 04/08/2021, Bộ Y tế ban hành Công văn số 6288/BYT-MT hướng dẫn 
về việc cách ly y tế đối với người nhập cảnh đã tiêm chủng đủ liều vaccine phòng 
COVID-19, trong đó quy định những người nhập cảnh phải thực hiện cách ly y tế 
tập trung bảy ngày (Bộ Y tế, 2021a). Đến thời điểm đó, 44 quốc gia và vùng lãnh 
thổ đã được Việt Nam công nhận thông qua đường ngoại giao (Dương, 2021).

Tính đến ngày 14/03/2022, Việt Nam đã công nhận hộ chiếu vaccine của 79 
quốc gia, vùng lãnh thổ (Cổng thông tin điện tử về công tác lãnh sự, 2022). Theo đó, 
những người mang hộ chiếu vaccine đến từ 79 nước này có thể sử dụng trực tiếp tại 
Việt Nam và được giảm thời gian cách ly tập trung mà không phải thực hiện nhiều 
thủ tục phức tạp khi nhập cảnh.

Để được công nhận chính thức, hộ chiếu vaccine nước ngoài cần đáp ứng các 
tiêu chí. Thứ nhất, Việt Nam chỉ chấp nhận các loại vaccine được Cơ quan Quản lý 
Dược phẩm Châu Âu, WHO, CDC Hoa Kỳ và Bộ Y tế Việt Nam cấp phép sử dụng 
trong trường hợp khẩn cấp. Thứ hai, về hình thức, mẫu hộ chiếu vaccine phải được 
cấp dưới hình thức điện tử và bản giấy kèm theo mã xác thực. Thứ ba, về quốc gia 
và vùng lãnh thổ được cấp giấy chứng nhận cần có tỷ lệ tiêm chủng rộng rãi và hệ 
số an toàn cao (Bộ Ngoại giao Việt Nam, 2021).
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Theo Công văn số 1265/BYT-DP ngày 15/03/2022 của Bộ Y tế về việc phòng, 
chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh, tất cả những người nhập cảnh vào 
Việt Nam, không bắt buộc phải có hộ chiếu vaccine. Theo Bộ Y tế, quy định này 
dựa trên cơ sở Việt Nam đã chuyển hướng chống dịch sang thích ứng an toàn khi tỷ 
lệ tiêm chủng ở nước ta đã đạt đến một tỷ lệ nhất định. Đặc biệt, số ca chuyển biến 
nặng và tử vong vẫn đang được kiểm soát tốt (Bộ Y tế, 2022). Như vậy, điều này 
cũng đồng nghĩa việc công nhận hộ chiếu vaccine của nước ngoài không còn nhiều 
ý nghĩa đối với Việt Nam. Cũng theo đó, cho đến ngày 22/08/2022, Bộ Ngoại giao 
không còn cập nhật danh sách hộ chiếu vaccine nước ngoài được công nhận tại Việt 
Nam trên Cổng thông tin điện tử của mình.

4.1.2 Đối với việc cấp hộ chiếu vaccine trong nước

Chính phủ đã quyết định việc mở cửa lại hoạt động du lịch từ ngày 15/3/2022. 
Hiện nay, các bộ, ngành liên quan của Việt Nam đang tích cực chuẩn bị để hướng 
mở cửa trở lại cho ngành du lịch cũng như xây dựng lại chính sách về thị thực đối 
với khách du lịch nhập cảnh Việt Nam (Chi, 2022). Trong thời gian qua, nhờ có 
những nỗ lực trong hoạt động ngoại giao vaccine, đến nay, Việt Nam đã đạt tỷ lệ 
tiêm chủng cao. Cùng với đó, Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng đã đạt được thỏa thuận 
chung với một số nước về công nhận hộ chiếu vaccine lẫn nhau. Từ tháng 6/2022, 
Việt Nam đã đàm phán để hộ chiếu vaccine Việt Nam được kết nối với hệ thống các 
phần mềm COVID-19 của các quốc gia thuộc EU (ví dụ như CovidCheck của Thuỵ 
Sĩ, Corona-Warn của Đức…), từ đó, hộ chiếu vaccine Việt Nam sẽ được 27 nước 
EU cùng với 39 quốc gia và vùng lãnh thổ cũng tham gia hệ thống hộ chiếu vaccine 
của EU công nhận, đưa số quốc gia và vùng lãnh thổ mà hộ chiếu vaccine Việt Nam 
có thể được sử dụng lên 81 (Thái Bình, 2022).

Kể từ tháng 12/2021, Bộ Y tế ban hành Quyết định số 5772/QĐ-BYT về biểu 
mẫu và quy trình cấp hộ chiếu vaccine. Theo đó, biểu mẫu hộ chiếu vaccine điện tử 
bao gồm: Họ và tên và ngày sinh kết hợp với giấy tờ định danh khác như CMND, 
CCCD hay hộ chiếu để giúp định danh người sở hữu; Quốc tịch; Bệnh dịch mà 
chứng nhận nhắm tới; Ngày tiêm và số mũi tiêm đã nhận để xác định thông tin tiêm 
chủng; Liều số; Vaccine; Sản phẩm vaccine; Nhà cung cấp hoặc sản xuất vaccine; 
Mã số của chứng nhận (mã QR) (Bộ Y tế, 2021b). Thông tin chi tiết về quy trình ba 
bước cấp hộ chiếu vaccine cho công dân cũng được Bộ Y tế quy định trong Quyết 
định số 5772/QĐ-BYT.

4.2 Một số lưu ý cho Việt Nam khi tiến hành chương trình hộ chiếu vaccine điện tử

Hộ chiếu vaccine điện tử với những ưu điểm vượt trội đã được phân tích ở trên 
có thể coi là một trong những giải pháp hiệu quả nhất ở thời điểm hiện tại giúp nối 
lại các hoạt động ở phạm vi quốc tế, phục hồi kinh tế. Tuy nhiên, Chính phủ cần 
phải có những quy định cụ thể đảm bảo việc áp dụng này hiệu quả và tránh được 
nhiều rủi ro nhất.
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Trong quá trình nghiên cứu về vấn đề này, nhóm tác giả có những đề xuất đối với 
Việt Nam trong việc áp dụng hộ chiếu vaccine điện tử như sau:

Một là, cần có quy định rõ ràng về điều kiện được cấp hộ chiếu vaccine điện tử. 
Từ thực tiễn triển khai của các nước, Việt Nam có thể áp dụng hộ chiếu vaccine điện 
tử đối với những người đã được tiêm đủ hai mũi vaccine; có xét nghiệm RT-PCR âm 
tính trong vòng 72 giờ trước khi xuất cảnh; đối với người đã từng nhiễm COVID-19 
có thể yêu cầu thời gian hồi phục hợp lý và cần được xét nghiệm RT-PCR trước khi 
được cấp hộ chiếu vaccine điện tử sau 11 ngày kể từ ngày có kết quả xét nghiệm âm 
tính (kinh nghiệm từ quy định mới của EU). Song song với việc triển khai mã QR 
trên điện thoại cá nhân, có thể cấp giấy chứng nhận tiêm chủng có mã QR, đồng thời 
cơ quan giám sát tại các khu vực kiểm tra cần có các biện pháp hỗ trợ công dân trong 
khai báo y tế điện tử. Ngoài ra, cần có sự thống nhất ứng dụng khai báo y tế về một 
hệ thống để thông tin được cập nhật nhanh chóng, hiệu quả, không gây khó khăn cho 
công dân trong khai báo và khó khăn cho cơ quan quản lý trong kiểm soát dữ liệu.

Hai là, Việt Nam cần có sự thống nhất hợp tác với các quốc gia trên thế giới 
đã và đang triển khai hình thức này, từ việc sử dụng các loại vaccine nào cho đến 
quy chuẩn mẫu chứng nhận tiêm chủng chung, quy trình kiểm dịch vaccine… Tính 
đến thời điểm triển khai Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ ban hành ngày 
11/10/2021 về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, 
Việt Nam đang tạm thời công nhận mẫu chứng nhận tiêm chủng của 72 quốc gia và 
vùng lãnh thổ (Thanh, 2021). Hiện nay, Việt Nam đã cấp phép tiêm chủng tám loại 
vaccine COVID-19 (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh, 2021), 
trong đó có Vero Cell và Abdala là hai loại vaccine chưa được WHO công nhận 
(World Health Organization, 2021), điều này dẫn đến khả năng một số nước trên 
thế giới cũng chưa công nhận tính hiệu quả của các loại vaccine này và không chấp 
nhận việc nhập cảnh với đối tượng được tiêm chủng bởi các loại vaccine trên. Thời 
gian tới, Việt Nam có thể đàm phán để ký kết thoả thuận với các quốc gia và vùng 
lãnh thổ để được công nhận và áp dụng hộ chiếu vaccine điện tử của Việt Nam.

Ba là, các quy trình kiểm soát dịch bệnh cần được tiến hành hài hòa giữa Việt 
Nam và các quốc gia khác nhằm đảm bảo việc thực hiện đồng bộ, chặt chẽ. Để làm 
được điều đó, Việt Nam cần đàm phán, thúc đẩy hợp tác với các nước về áp dụng 
các giải pháp công nghệ. Điều này cần được thực hiện giữa các cấp chính phủ trong 
nước và nước ngoài với nhau, bên cạnh sự hỗ trợ của các tập đoàn công nghệ lớn 
trong nước và quốc tế (như Microsoft, Viettel, FPT...).

Bốn là, trường hợp người nước ngoài có hộ chiếu vaccine điện tử đã được xác thực 
có thể được xem xét tinh giản thủ tục cách ly sau khi nhập cảnh. Cụ thể, khi nhập 
cảnh, người nước ngoài có thể được yêu cầu xuất trình phiên bản quốc tế của giấy 
chứng nhận sức khỏe, trong đó phải có thông tin về sức khỏe, tình trạng tiêm chủng và 
lịch sử đi lại của họ trước khi đến Việt Nam; họ cũng cần chấp nhận các xét nghiệm 
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nhanh ngay khi đến Việt Nam. Nếu hành khách có hộ chiếu vaccine điện tử hợp lệ thì 
chỉ cần cách ly trong bảy ngày, song hành là việc áp dụng các giải pháp về công nghệ 
để theo dõi chính xác sự di chuyển của người đó ở Việt Nam nhằm phát hiện nhanh 
chóng nguồn bệnh trong trường hợp phát sinh ổ dịch từ người nhập cảnh.

Năm là, việc áp dụng hộ chiếu vaccine điện tử cần đảm bảo quyền tự do, bình 
đẳng của công dân. Tại Điều 16 khoản 2, Hiến pháp Việt Nam năm 2013 quy định: 
“Không ai bị phân biệt đối xử trong đời sống chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã 
hội”. Vì vậy, việc triển khai hộ chiếu vaccine điện tử cũng cần đảm bảo được thực 
hiện đồng bộ; không thể có sự phân biệt giữa các cá nhân chưa có điều kiện tiêm 
chủng và người đã tiêm chủng đủ hai mũi; đồng thời đối với những cá nhân không 
có thiết bị công nghệ cao, cần có những phương án thay thế.

Sáu là, vấn đề bảo mật thông tin cần được chú trọng. Trong quá trình triển khai 
hộ chiếu vaccine điện tử, chính phủ và các cơ quan liên quan cần lưu ý hơn về nguy 
cơ liên quan đến tội phạm công nghệ cao; từ đó, cần có sự xem xét, cân nhắc kỹ các 
tình huống có thể phát sinh để ban hành ra chế tài xử lý, phù hợp với bối cảnh để 
giảm thiểu tối đa tỷ lệ tội phạm từ hình thức hộ chiếu vaccine điện tử mới và đảm 
bảo bảo mật thông tin cá nhân của người dùng. Ngoài ra, các tổ chức phát triển ứng 
dụng công nghệ cho hộ chiếu vaccine điện tử cũng cần lưu ý đến vấn đề này để thiết 
kế, xây dựng hệ thống phần mềm hợp lý.

Tóm lại, trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến khó lường, hiệu quả tích 
cực mà hộ chiếu vaccine điện tử mang lại là vô cùng thiết thực. Tuy nhiên, để đảm bảo 
tối hoá mục tiêu kép, vừa phát triển kinh tế vừa phòng, chống dịch COVID-19 tại Việt 
Nam, việc triển khai chính sách này đòi hỏi các giải pháp song hành, đồng bộ, cùng 
với đó là thái độ thận trọng và quyết tâm cao nhất ở tất cả các cấp, bộ, ban, ngành.

5. Kết luận

Cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 đã phát triển bùng nổ trong khoảng 20 năm trở 
lại đây. Tuy nhiên, phải đến khi có sự xuất hiện của COVID-19, việc chuyển đổi số 
mới diễn ra nhanh chóng, sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực như hiện nay. Hộ chiếu 
vaccine điện tử là hệ quả không thể thiếu trong tương lai để kiểm soát tình hình sức 
khỏe thường xuyên của du khách, đặc biệt là khách du lịch quốc tế. Chính sách này 
vừa giúp khai thác, khôi phục trở lại các ngành nghề, lĩnh vực đã bị ngừng trệ do 
COVID-19, đồng thời, là biện pháp để giảm thiểu rủi ro lây lan dịch bệnh (không chỉ 
ứng với mỗi COVID-19) trên diện rộng trong tương lai. Mặt khác, đây vẫn là một vấn 
đề mới đi kèm với nhiều rủi ro khiến cho các quốc gia cần phải cân nhắc thận trọng 
trước khi áp dụng để đảm bảo chương trình này mang lại hiệu quả tối ưu. Trên thực 
tế, một số vấn đề pháp lý có thể phát sinh từ chương trình hộ chiếu vaccine điện tử 
như việc phân biệt chủng tộc vaccine, rò rỉ thông tin cá nhân, việc công nhận vaccine 
giữa các quốc gia… Vì vậy, dựa trên cơ sở nghiên cứu pháp luật Trung Quốc, Hoa Kỳ 
và một số quốc gia EU, nhóm tác giả đưa ra quan điểm về những lưu ý cho Việt Nam 
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khi triển khai chính sách hộ chiếu vaccine điện tử để tận dụng tối đa lợi ích và giảm 
thiểu nguy cơ mà chương trình này đem lại trong thời gian tới.

Do thời gian nghiên cứu cũng như kinh nghiệm chủ quan của nhóm tác giả còn 
hạn chế, bài viết có thể còn nhiều thiếu sót, kính mong độc giả đưa ra ý kiến góp ý 
giúp chúng tôi hoàn thiện nghiên cứu.
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